	UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


An Giang, ngày  01    tháng    10   năm 2024


DANH SÁCH 
VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI, THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

I. DANH SÁCH VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
	STT
	TÊN 
VĂN PHÒNG
	TRƯỞNG 
VĂN PHÒNG
	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ
	QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP
	GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
	ĐIỆN THOẠI/MAIL

	1
	Văn phòng TPL 
Châu Đốc
	Nguyễn Thanh Nhàn
	Số 124, Phan Đình Phùng, p. Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh 
An Giang
	387/QĐ-UBND ngày 18/3/2014
(2666/VPUBND-NC ngày 01/9/2015)
	02/TP-ĐKHĐ ngày 20/3/2014
	02963 566 682 

thuaphatlaichaudoc124@gmail.com

	2
	Văn phòng TPL 
Long Xuyên
	Nguyễn Thị Vàng
	Số 15/16, Hoàng Văn Thụ, p. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh
 An Giang
	1253/QĐ-UBND ngày 07/8/2014
	03/TP-ĐKHĐ ngày 12/8/2014
	0916 749 883
nguyenthivang1361957@gmail.com

	3
	Văn phòng TPL Trần Hải Quân
	Trần Hải Quân
	Số 202, Lê Lợi, ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	2555/QĐ-UBND ngày 04/11/2021
	04/TP-ĐKHĐ-TPL ngày 29/11/2021
	0968 181 169
tranhaiquantpag@gmail.com          

	4
	Văn phòng TPL Thoại Sơn
	Nguyễn Thị 
Minh Loan
	Số 31 đường Tôn Đức Thắng, ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	2872/QĐ-UBND ngày 30/11/2021
	05/TP-ĐKHĐ-TPL ngày 27/12/2021
	0296 3737 007

tplthoaison@gmail.com

	5
	Văn phòng TPL Miền Tây
	Trần Thị Kim Tiến
	Tổ 34, khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	24/QĐ-UBND ngày 06/01/2023
	06/TP-ĐKHĐ-TPL ngày 16/01/2023
	02966 268 899 - 0377 722 808

vanphongthuaphaplaimientay@gmail.com



II. DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI ĐANG HÀNH NGHỀ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	QUYẾT ĐỊNH
BỔ NHIỆM
	HÀNH NGHỀ
	THẺ TPL
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Vàng
0916 749 883
	13/6/1957
	Số 3039/QĐ-BTP ngày 13/12/2013
	VPTPL Long Xuyên
	
	

	2
	Nguyễn Thanh Nhàn
0919 517 346
	02/02/1953
	Số 3042/QĐ-BTP ngày 13/12/2013
	VPTPL Châu Đốc
	180/BTP

(Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 14/02/2017)
	

	3
	Trần Hải Quân

0939 161 252
	18/11/1969
	Số 2223/QĐ-BTP ngày 02/11/2020
	VPTPL Trần Hải Quân
	03/TPL
(Quyết định số 186/QĐ-STP ngày    06/12/2021)
	

	4
	Nguyễn Thị Minh Loan

0918 949 007
	22/02/1964
	Số 2164/QĐ-BTP ngày 15/8/2019
	VPTPL Thoại Sơn
	04/TPL

Quyết định số 220/QĐ-STP ngày 28/12/2021
	

	5
	Phùng Trấn Vũ

0918 625 040
	11/02/1981
	Số 189/QĐ-BTP ngày 31/01/2020
	VPTPL Thoại Sơn
	05/TPL

(Quyết định số 213/QĐ-STP ngày 07/12/2022)
	

	6
	Trần Thị Kim Tiến

0377 722 808
	15/10/1990
	Số 560/QĐ-BTP ngày 18/3/2020
	VPTPL Miền Tây
	06/TPL
(Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 17/01/2023
	



III. DANH SÁCH TPL CHƯA ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ HOẶC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TỈNH KHÁC
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	QUYẾT ĐỊNH 
BỔ NHIỆM
	HÀNH NGHỀ
	GHI CHÚ

	1
	Đỗ Huỳnh Hiền
	19/31976
	Số 3041/QĐ-BTP ngày  13/12/2013
	Thôi hành nghề và bị thu hồi thẻ TPL 02/TPL tại VPTPL An Giang từ 10/3/2022
	

	2
	Đỗ Thanh Tùng

0906 946 335
	01/01/1989
	Số 190/QĐ-BTP ngày 31/01/2020
	Thôi hành nghề và bị thu hồi thẻ TPL tại VPTPL An Giang từ 10/3/2022
	


IV. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI

	STT
	NGƯỜI ĐĂNG KÝ TẬP SỰ
	CCCD/ĐỊA CHỈ
	SỐ GIẤY CN TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO TPL
	TÊN TPL HD TẬP SỰ
	NƠI ĐĂNG KÝ TẬP SỰ
	SỐ VB TB CỦA STP
	NGÀY KẾT THÚC TẬP SỰ

	01
	Ông Đặng Thành Đức

Ngày sinh: 15/5/1979
	089079016693

79 Trần Hưng Đạo, Châu Phú A, CĐ
	730/2023/TP: ngày 29/3/2023
	TPL Nguyễn Thanh Nhàn

Số 3042/QĐ-BTP ngày 13/12/2013
	VPTPL Châu Đốc

Đ.c: Số 124, Phan Đình Phùng, p. Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh 

An Giang
	725/STP-BTTP ngày 04/5/2023
	04/11/2023

	02
	Bà Lê Thị Trường An

Ngày sinh: 20/12/1997
	089197002166

174 khóm Vĩnh Chánh 3, Nguyễn Hữu Cảnh, Vĩnh Ngươn, Châu Đốc
	724/2023/TP: ngày 29/3/2023
	TPL Nguyễn Thanh Nhàn

Số 3042/QĐ-BTP ngày 13/12/2013
	VPTPL Châu Đốc

Đ.c: Số 124, Phan Đình Phùng, p. Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh 

An Giang
	724/STP-BTTP ngày 04/5/2023
	04/11/2023

	03
	Ông Trần Văn Tuấn

Ngày sinh: 20/6/1990
	089090018890

Số 96 khóm Tây Khánh 8, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang
	1022/2024/TPL ngày 21/02/2024
	TPL Trần Thị Kim Tiến

Số 06/TPL ngày 17/01/2023
	VPTPL Miền Tây

Đ/c: Số 34, khóm thị 2, TT. Chợ Mới, H. Chợ Mới, An Giang`
	778/STP-BTTP 

Ngày 29/5/2024
	29/11/2024

	04
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Ngày sinh: 31/10/1996
	089196019502

Tổ 17 ấp Long Quới 1, X. Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang
	1007/2024/TPL ngày 21/02/2024
	TPL Trần Thị Kim Tiến

Số 06/TPL ngày 17/01/2023
	VPTPL Miền Tây

Đ/c: Số 34, khóm thị 2, TT. Chợ Mới, H. Chợ Mới, An Giang`
	778/STP-BTTP 

Ngày 29/5/2024
	29/11/2024


